
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIỀN HẢI

Số:  2579/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Hải, ngày 29  tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán Mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin phục vụ 

nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Tiền Hải

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật 
Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật 
Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 
29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 
luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu 
thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị 
gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật 
quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 
349/2026/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chỉ tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 15/2025/QĐ-TTg ngày 
14/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị; số 10/2026/QĐ-TTg 
ngày 09/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg 
ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính 
phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để 
thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hưng Yên quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự kiến 
kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị thuê 
hàng hóa, dịch vụ; chi phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 
dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng phê duyệt dự 



kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-CTUBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành một số quy định về việc mua sắm tài sản công 
(không bao gồm thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm) tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 
theo phương thức mua sắm tập trung của tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ vào báo cáo thẩm định số 265 /BCTĐ-KT ngày 29 /10/2026 của 
Phòng kinh tế về việc thẩm định dự toán Mua sắm bổ thiết bị công nghệ thông tin 
phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Tiền Hải; 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán Mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin 
phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ thông tin phục vụ nhiệm 
vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Tiền Hải.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện: Văn phòng HĐND-UBND Xã Tiền Hải.
3. Danh mục mua sắm: Máy tính để bàn, máy in, máy scan, màn hình máy tính.
4. Dự kiến kinh phí: 353.060.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi ba 

triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)
(có Phụ lục Dự toán kèm theo Quyết định)

5. Nguồn kinh phí: Chuyển đổi số được giao tại quyết định 2169/QĐ-
UBND tỉnh Hưng Yên.

6. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026
Điều 2. Giao Văn phòng HĐND-UBND tổ chức thực hiện các thủ tục mua 

sắm, lựa chọn nhà cung cấp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; Quản lý, 
sử dụng tài sản được mua sắm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; thực hiện hạch 
toán, theo dõi tài sản công theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng phòng kinh tế và Thủ trưởng 

các cơ quan, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

                                                                                    Phan Nguyên Giáp



PHỤ LỤC DỰ TOÁN MUA SẮM 
(Kèm theo Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND xã)

STT Nội dung công việc  ĐVT SL Đơn Giá Thành tiền

1

Bộ máy tính để bàn AMD A520-

3200MPK

Cấu hình: Bảng mạch chính MSI 

A520M-A PRO/Chíp vi xử lý AMD 

RYZEN 3 3200 MPK/DDRAM IV 

4.0Gb/2666 MCQUEST 

HAWK/SSD 2.5' CUSU 512Gb 

C300/ Gipco 480W + vỏ 

cây/Keyboard Rapoo NK 1900 + 

Chuột rapoo N100/ Màn hình máy 

tính QDT-QT24MF)

14 Bộ 20.000.000 280.000.000

2

Máy in laser đen trắng PANTUM 

P3022D

Chức năng: In

Khổ giấy chi tiết: Khổ giấy :A4, A5, 

A6

Tốc độ in: 32 trang/phút (Letter)

30 trang/phút (A4)

Bộ nhớ: 32Mb

In đảo mặt: Có

Khay nạp bản gốc tự động (ADF): 

Không

Độ phân giải: Độ phân giải: 

1200x1200; trang đầu in 7.8 giây. 

Cổng giao tiếp: USB2.0

Model: P3022D

12 Chiếc 4.200.000 50.400.000



3

Máy quét HP scanJet pro 3000S4

Tốc độ quét tối đa 40 trang/phút hoặc 

80 ảnh/phút

Xuất xứ: China

Tùy chọn chụp quét (ADF): Hai mặt 

một lần

Khay nạp tài liệu tự động: 50 tờ

Định dạng tập tin chụp quét: Đối với 

văn bản & hình ảnh: PDF, PDF/A, 

PDF mã hóa, JPEG, PNG, BMP, 

TIFF, Word, Excel, PowerPoint, 

Text (.txt), Rich Text (.rtf) và PDF 

có thể tìm kiếm

1 Chiếc 13.660.000 13.660.000

4

Màn 25" LED VSP V2510F1 

Kích thước màn hình: 24.5 inch

Độ phân giải: Full HD (1920x1080)

Tấm nền: VA

Tần số quét: 100Hz

Thời gian phản hồi: 1ms (OD)

Độ sáng: 280cd/m²

Độ tương phản: 3000:1

3 Chiếc 3.000.000 9.000.000

 TỔNG CỘNG 353.060.000

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng.
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